
Tiền mặt Hiện vật Theo cam kết

1 Ông Đinh Tiến Đức 7.000.000

2 Bảo Việt nhân thọ Đông Đô
35.000.000     

3
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng 

người có công số 3
2.650.000          

4 Công ty CP Làng Rùa
142.000.000   

5 Bà Nguyễn Thị Thanh 500.000             

6 Công ty Rạng Đông 10.000.000        

7 Ông Vũ Kim Bảng 2.000.000

8 Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 HN 3.550.000          

9 Đào Thị Thu Hiền 100.000             

10 Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 36.200.000        

11 Công ty Hiệp Hưng 5.000.000          

12 Công ty Thành Lợi 3.000.000          

13 Công ty VietFast tour 500.000             
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14 Trịnh Tuấn Anh 2.000.000          

15
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng 

người có công số 4
2.150.000          

16 Trung tâm Da cam/Dioxin 3.300.000          

17
Chi cục Dân số trẻ em và phòng 

chống tệ nạn xã hội
3.600.000          

18 Làng trẻ em Birla 2.050.000          

19 Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành phố 2.050.000          

20
Khoa tiếng Anh 2, Đại học Ngoại 

Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
10.000.000        

21
Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng 

người có công số 2
2.550.000          

22 Công ty Thiên Trường 20.000.000        

23 Công ty Tân Phát 15.000.000        

24 Dương Thị Thu Uyên 50.000               

25
Nguyễn Tuấn Anh - Bệnh viện Đa 

khoa Gia Lâm
50.000               

26 Lê Văn Hoàng 50.000               

27
Trần Hồng Minh - Bệnh viện Đa khoa 

Gia Lâm
50.000               

28 Lê Trung Kiên 100.000             

29 Nguyễn Thị Phương Ly 150.000             

30 Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội 20.000.000        

31 Công ty TNHH Giải pháp số Top Top 4.000.000          

32 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội 9.500.000          

33 Vũ Hồng Việt 50.000               

34
Ông  Vũ Chí Huy, bà Vũ Thị Việt 

Hương
20.000.000        



35
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ 

Prudential
100.000.000

36
Công ty CP Môi giới Bảo hiểm SPE 

Việt Nam
30.000.000        

37 Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 19.100.000        

38 Nguyễn Thị Thanh Lựu 50.000               

39
Trung tâm Điều dưỡng người có công 

HN
3.250.000          

40 Trương Thế Anh 50.000               

41 Nguyễn Ngọc Dương 50.000               

42 Phạm Thị Thu 50.000               

43 Nguyễn Thị Ngọc Lan 50.000               

44 Ban Thi đua - khen thưởng Hà Nội 3.550.000          

45 Nguyễn Anh Tú 50.000               

46
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ 

MB Ageas
250.000.000

47 Đặng Thu Trang và Nguyễn Thị Bình 200.000             

48 Trung tâm khiểm soát bệnh tật Hà Nội 21.650.000        

49
Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn 

Hà Nội
950.000             

50 Phạm Hoàng Ngọc 221.207             

51
Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng 

người có công số 1
2.600.000          

52 Đinh Thị Thuý 50.000               

53
Trường Mầm non Sơn Đông, xã Đoài 

Phương
5.000.000          

54 Đỗ Ngọc Minh 1.000.000          

55 Nhà hảo tâm 500.000             

56 Sở Du lịch thành phố Hà Nội 5.710.000          

57 Sở Nội Vụ 13.400.000        



58 Trung tâm Pháp y Hà Nội 3.000.000          

59 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 49.950.000        

60 Công ty Hoàng Phát 10.000.000        

61 Khoa HSCC Bệnh viện Gia Lâm 250.000             

62 Trung tâm Chăm sóc PHCN tâm thần 8.000.000          

63 Phan Đinh Sơn 100.000             

64 Tram PC 600.000             

65 Trường Mầm non Sài Sơn 1.800.000          

66 Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội 5.100.000          

67
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

HN huyện Thanh Trì
2.000.000          

68 Trung tâm BTXH 3 Hà Nội 3.500.000          

69

Trạm DV Nông nghiệp Chương Mỹ - 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hà 

Nội

1.950.000          

70 Trạm DV Nông nghiệp Đan Phượng 1.350.000          

71
Trung tâm phân tích và CNCLSPNN 

Hà Nội
2.450.000          

72
Trường Mầm non Sài Sơn B xã Quốc 

Oai
2.500.000          

73 Công ty Thành Đạt 3.000.000          

74 Quỹ Thiện Tâm 1.364.600.000

75 Hạt kiểm lâm số 6 700.000             

76 Đội KLCD và PCCCR số 2 1.500.000          

77 Trung tâm cứu hộ dvhd Hà Nội 4.900.000          



78 Trạm dịch vụ Nông nghiệp Phúc Thọ 1.600.000          

79
Hạt kiểm lâm số 7, Chi cụ kiểm lâm 

Hà Nội
1.400.000          

80
Phùng Thị Tuyến - Trung tâm Khuyến 

nông Hà Nội
50.000               

81
Hạt kiểm lâm số 4, Chi cụ kiểm lâm 

Hà Nội
1.200.000          

82 Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ 14.950.000        

83 Trạm y tế xã Quốc Oai 3.350.000          

84
Hạt kiểm lâm số 2, Chi cụ kiểm lâm 

Hà Nội
650.000             

85
công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hà 

Đông
49.600.000        

86 Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội 10.150.000        

87
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Mê 

Linh
1.150.000          

88
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Đông 

Anh
1.150.000          

89 Trung tâm PHCN Việt Hàn 2.250.000          

90
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Hoài 

Đức
1.350.000          

91
Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống 

Đa
20.100.000        

92
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Thường Tín
1.700.000          

93
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Gia 

Lâm
650.000             

94 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Ba Vì 1.900.000          

95
Trung tâm chăm sóc phục hồi chức 

năng người tâm thần số 1 HN
11.400.000        

96
Ban quản lý duy tu các công trình 

nông nghiệp và môi trường Hn
6.200.000          

97
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Sơn 

Tây
1.150.000          



98 Trường Tiểu học Thạch Thán 1.650.000          

99
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Thanh Trì
1.050.000          

100 Chi tục TT và BVTV Hà Nội 5.910.000          

101 Công đoàn TT phát triển quỹ đất HN 4.280.000          

102
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Phú 

Xuyên
1.850.000          

103 Văn phòng chi cục kiểm lâm Hà Nội 2.900.000          

104 Trung tâm khuyến nông HN 9.150.000          

105 Trạm dịch vụ Nông nghiệp Sóc Sơn 1.660.000          

106
Trung tâm chăm sóc người khuyết tất 

HN
9.500.000          

107
Văn phòng đăng ký đất đai huyện Sóc 

Sơn
2.300.000          

108 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp HN 550.000             

109
Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống 

thiên tai Hà Nội
13.600.000        

110 văn phòng đăng ký đất đai  12.200.000        

111 Trường cao đẳng Y tế Hà Đông 7.900.000          

Tổng cộng 594.781.207      177.000.000   1.723.600.000

Cộng 2.495.381.207                                                              




















